GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VÊ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
 Nghiêm cấm hành vi khuyến mại thuốc lá
Hỏi: Công ty A và Công ty B  cùng  cho ra đời một sản phẩm mới. Để cạnh tranh với Công ty B, Công ty A đã tổ chức chương trình khuyến mãi: Mua 2kg kẹo trở lên thì được tặng một bao thuốc lá. Xin hỏi: Hành vi khuyến mại trên của Công ty A có vi phạm pháp luật không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)


Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu.


2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức.


3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp (Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá chỉ được tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; phòng, chống buôn lậu thuốc lá và không được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó).


4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá.


5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá.


6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.


7. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.


8. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em.


9. Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.


Căn cứ quy định nêu trên, hành vi khuyến mại thuốc lá là hành vi bị nghiêm cấm.

Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên 

Hỏi: Anh T là bảo vệ ở bệnh viện M, thấy anh H đang hút thuốc tại hành lang bệnh viện nên đã nhắc nhở và yêu cầu anh H tắt thuốc. Tuy nhiên, anh H cho rằng hành lang không có biển hiệu cấm thuốc lá và hiện tại cả dãy hành lang không có người nên không ảnh hưởng đến ai, việc anh hút thuốc là quyền của anh. Hành vi của anh H có vi phạm pháp luật không?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 11 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn như sau:

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm:


a) Cơ sở y tế;


b) Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 dưới đây;


c) Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;


d) Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.


2. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm:


a) Nơi làm việc;


b) Trường cao đẳng, đại học, học viện;


c) Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 nêu trên và khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (1. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá bao gồm: Khu vực cách ly của sân bay; quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa).


3. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô tô, tàu bay, tàu điện.


Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, hành vi của anh H là vi phạm pháp luật vì bệnh viện là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên.

Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá
Hỏi: Anh Cam vừa mở cơ sở vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Theo anh Cam được biết, cơ sở là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. Do đó, anh Cam hỏi: Anh có quyền và trách nhiệm gì trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 14 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định về quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá như sau:

1. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền sau đây:


a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;


b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình;


c) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.


2. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm sau đây:


a) Thực hiện quy định tại Điều 6 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể:

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.


- Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.


- Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.


Như vậy, anh Cam sẽ có quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định nêu trên.
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá

Hỏi: Kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch của ông C, đoàn kiểm tra phát hiện ông C không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại cơ sở của mình. Xin hỏi, hành vi của ông C có bị xử phạt vi phạm hành chính không?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 23 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định về hành vi vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá bị xử phạt như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng;


b) Bỏ mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.


2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Không treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá;


b) Không yêu cầu người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá trong cơ sở của mình;


c) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.


3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:


a) Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;


b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá;


c) Không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát;


d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


Căn cứ quy định nêu trên, hành vi của ông C sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.


Xử phạt hành vi trưng bày các loại thuốc lá 
Hỏi: Cửa hàng tạp hóa của chị Mai trưng bày nhiều loại sản phẩm khác nhau như sữa, bánh , kẹo, nước ngọt các loại trong đó còn trưng bày các loại thuốc lá khác nhau. Xin hỏi, hành vi trưng bày các loại thuốc lá của chị Mai có bị xử phạt vi phạm hành chính không?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 24 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định về hành vi vi phạm quy định về bán thuốc lá bị xử phạt như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi.


2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá;


b) Bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật.


3. Biện pháp khắc phục hậu quả:


Buộc thu hồi thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá đối với hành vi quy định tại Điểm b khoản 2 nêu trên.


Căn cứ quy định nêu trên, hành vi trưng bày các loại thuốc lá của chị Mai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Điều kiện thành lập cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá
Hỏi: Ông Hải cho biết, theo ông thấy hiện nay có rất nhiều người nghiện thuốc lá. Việc bỏ thuốc lá đối với những người này gặp rất khó khăn. Do đó, ông Hải  muốn thành lập cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá. Ông Hải hỏi: Việc thành lập cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá phải đảm bảo điều kiện gì?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 5 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng; chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định điều kiện thành lập cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá như sau:

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở của Nhà nước hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở tư nhân.

2. Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá:

a) Có tài liệu truyền thông về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá bao gồm: Tủ sách, áp phích, tờ rơi, băng đĩa cung cấp thông tin về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá;

b) Quản lý thông tin, dữ liệu về tư vấn cai nghiện thuốc lá trên máy tính;

c) Có phòng dành riêng cho hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp diện tích tối thiểu là 10m2; có điện thoại, internet và các phương tiện thông tin khác bảo đảm hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá gián tiếp.

3. Có người trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá có kiến thức, hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá và nội dung tư vấn cai nghiện thuốc lá (Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người xung quanh; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá; các biện pháp cai nghiện thuốc lá phù hợp với người cai nghiện thuốc lá; các ảnh hưởng tới sức khỏe có thể xảy ra với người cai nghiện thuốc lá và cách khắc phục).
Như vậy, ông Hải có thể căn cứ quy định nêu trên để đảm bảo các điều kiện của pháp luật khi thành lập cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá.
Điều kiện của người trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá

Hỏi: Ông Hùng muốn thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá. Do đó, ông Hùng hỏi: Ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động cai nghiện thuốc lá thì ông có thể trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá không?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 4 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng; chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định về điều kiện thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá như sau:

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở của Nhà nước hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở tư nhân.

2. Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá:

a) Có tài liệu truyền thông về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá bao gồm: Tủ sách, áp phích, tờ rơi, băng đĩa cung cấp thông tin về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá;

b) Quản lý thông tin, dữ liệu về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá trên máy tính;

c) Có phòng dành riêng cho hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá diện tích tối thiểu là 10m2; có đủ thiết bị bảo đảm hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

3. Có người trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá và phải đáp ứng các Điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Thực hiện đúng quy trình cai nghiện thuốc lá.

4. Có người trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá có kiến thức, hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá và nội dung tư vấn cai nghiện thuốc lá (Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người xung quanh; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá; các biện pháp cai nghiện thuốc lá phù hợp với người cai nghiện thuốc lá; các ảnh hưởng tới sức khỏe có thể xảy ra với người cai nghiện thuốc lá và cách khắc phục).

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, ông Hùng trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá thì phải đáp ứng các Điều kiện: Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện đúng quy trình cai nghiện thuốc lá.

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá

Hỏi: Ông P mới thành lập cơ sở cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, cơ sở của ông P không có tài liệu truyền thông về cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá. Xin hỏi, hành vi của ông P có bị xử phạt vi phạm hành chính vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 26 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định hành vi vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá bị xử phạt như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá của nhân viên tư vấn cai nghiện thuốc lá.


2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Thành lập cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá, cơ sở cai nghiện thuốc lá không theo quy định của pháp luật;


b) Không có phòng dành riêng cho hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp theo quy định của pháp luật;


c) Không có tài liệu truyền thông về cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá;


d) Không có điện thoại, internet hoặc phương tiện thông tin khác bảo đảm cho hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá gián tiếp;


đ) Không thông báo Sở Y tế nơi cơ sở hoạt động trước khi thực hiện hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.


Như vậy, hành vi của ông P sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Xử phạt hành vi tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng


Hỏi: Để nâng doanh số bán hàng đại lý thuốc lá, ông Vinh chủ đại lý đã thuê một số nhân viên nữ đến các quán cà phê để tiếp thị và bán sản phẩm thuốc lá. Xin hỏi, hành vi của ông Vinh có vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 27 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định hành vi vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi khuyến khích, vận động người khác sử dụng thuốc lá.


2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em;


b) Ép buộc người khác sử dụng thuốc lá;


c) Không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, không quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.


3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Sử dụng tên, nhãn hiệu và biểu tượng thuốc lá với sản phẩm, dịch vụ khác;


b) Tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức;


c) Chậm nộp khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật;


d) Khai sai dẫn đến nộp thiếu khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật.


4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Thực hiện hoạt động tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật;


b) Trốn, gian lận khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật.


5. Biện pháp khắc phục hậu quả:


a) Buộc thu hồi sản phẩm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 nêu trên;


b) Buộc hoàn trả số tiền lãi đối với khoản chênh lệch do kê khai sai hoặc khoản tiền nộp chậm đối với hành vi quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 nêu trên;


c) Buộc hoàn trả số tiền do trốn, gian lận khoản đóng góp bắt buộc đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 nêu trên.


Căn cứ quy định nêu trên, hành vi của ông Vinh có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
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